
TT Mã định danh Họ và tên Ngày sinh
Giới 

tính
Lớp Ghi chú

1 0148991179 NGUYỄN THỊ THANH THẢO 21/07/2010 Nữ A13

2 0129136908 ĐỖ MINH ĐỨC 29/11/2010 Nam A13

3 0131162069 NGUYỄN DOÃN MẠNH 30/09/2010 Nam A13

4 0138808657 ĐỖ ĐÌNH VINH 03/10/2010 Nam A13

5 0118458076 HOÀNG ĐỨC MẠNH 11/08/2010 Nam A13

6 0118114758 NGUYỄN NGỌC LINH 27/11/2010 Nữ A13

7 0138808684 ĐẶNG ĐỖ YẾN NHI 04/09/2010 Nữ A13

8 0129147687 BÙI DUY QUÂN 04/04/2010 Nam A13

9 0131162105 NGUYỄN THỊ HƯƠNG QUẾ 16/05/2010 Nữ A13

10 0118458569 KIỀU VĂN THIỆN 22/04/2010 Nam A13

11 0130762793 VƯƠNG ĐẠI THẮNG 13/01/2010 Nam A13

12 1161971583 NGUYỄN QUỐC BẢO 09/04/2010 Nam A13

13 0118053902 ĐỖ ĐỨC HÙNG 09/02/2010 Nam A13

14 0131162064 HOÀNG KHÁNH LY 18/06/2010 Nữ A13

15 0118458092 TRẦN ĐÌNH CHÍ NGUYÊN 19/11/2010 Nam A13

16 0131162096 NGÔ KIM PHỤNG 17/10/2010 Nữ A13

17 0118053954 PHÙNG VĂN QUYỀN 15/08/2010 Nam A13

18 0118450485 NGUYỄN THANH THÚY 02/12/2010 Nữ A13

19 0118096142 KIỀU TUẤN VŨ 19/12/2010 Nam A13

20 0118450565 NGUYỄN ANH THƯ 01/08/2010 Nữ A13

21 0131162076 NGUYỄN THỊ THÚY NGA 19/05/2010 Nữ A13

22 0118450748 NGUYỄN KHÁNH LINH 11/07/2010 Nữ A13

23 0118053586 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 30/01/2010 Nữ A13

24 0132254577 ĐỖ YẾN NHI 24/10/2010 Nữ A13

25 0131162116 NGUYỄN THỊ MAI THANH 10/12/2010 Nữ A13

26 0118053613 NGÔ PHƯƠNG THÚY 28/09/2010 Nữ A13

27 0148991167 NGUYỄN PHÚ CƯỜNG 15/01/2010 Nam A13

28 0135508329 VƯƠNG VĂN MINH 01/11/2010 Nam A13

29 0129968280 LƯƠNG ĐỨC QUYỀN QUÝ 30/05/2010 Nam A13

30 0131162152 NGUYỄN THỊ XUÂN TƯƠI 03/05/2010 Nữ A13

31 0138808672 TẠ THỊ TRÀ MY 05/01/2010 Nữ A13

32 0131956293 DOÃN THỊ THANH TÂM 30/09/2010 Nữ A13

33 0118441711 NGUYỄN VIẾT KHÁNH 27/03/2010 Nam A13

34 0117061715 NGUYỄN NHÃ TRUNG NGUYÊN 10/02/2010 Nam A13

35 0118054068 NGUYỄN THỊ LINH 22/08/2010 Nữ A13

36 0131956389 NGUYỄN QUÝ NAM 15/10/2010 Nam A13

37 0104735435 TRẦN THỊ NGỌC TRÚC 30/10/2009 Nữ A13

38 0118450780 TRƯƠNG THỊ HẢI YẾN 28/11/2010 Nữ A13
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39 0138939368 TÔ HOÀNG GIA BẢO 09/07/2010 Nam A13

40 0118450870 NGUYỄN DUY KHANG 26/09/2010 Nam A13

41 0138775154 NGUYỄN DUY KHƯƠNG 30/04/2010 Nam A13

42 0118114676 NGUYỄN VĂN NGUYỆN 19/10/2010 Nam A13

43 0118450529 TRẦN VĂN PHONG 30/05/2010 Nam A13

44 0131956418 ĐẶNG NAM PHƯƠNG 05/04/2010 Nam A13

45 0131162115 NGÔ GIA THÁI 04/12/2010 Nam A13

46 0118096929 NGUYỄN THANH THÚY 21/07/2010 Nữ A13


